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TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Bản án số: 65/2021/HS-PT 

Ngày: 18-6-2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bích Văn Nhiên 

Các Thẩm phán: Ông Đặng Văn Cường, ông Võ Việt Minh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lương Trọng Kha - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên toà: 

Bà Nguyễn Thị Hoàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 6 năm 2021  t i tr  s  Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận, 

xét xử phúc thẩm công khai v  án hình sự phúc thẩm th  lý số 04/2021/TLPT-

HS ngày 15 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo Lê Quốc Ph, do có kháng cáo của 

bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 57/2020/HS-ST ngày 19 tháng 8 năm 

2020 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Lê Quốc Ph (Phi Ù)  sinh năm 1989 t i tỉnh Bình Thuận; nơi cư trú: Khu 

phố 5  phường Bình Hưng  thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nghề nghiệp: 

làm thuê; Trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Ái và bà Phan Thị Hiệp; Chưa 

có vợ con; 

Tiền án: Ngày 19/5/2010, bị Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận xử ph t 30 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. Ngày 14/9/2010, bị 

Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xử ph t 04 năm tù về 

tội “Cướp giật tài sản”. Ngày 15/9/2010, bị Tòa án nhân dân thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận xử ph t 30 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Lê 

Quốc Ph chấp hành 03 bản án xong ngày 20/11/2018. 

Tiền sự: Không; 

Nhân thân: Năm 2005 bị Chủ tịch UBND thành phố Phan thiết ra quyết 

định đưa giáo d c bắt buộc, thời gian 24 tháng. 

Bị cáo đang bị áp d ng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; 

Có mặt. 
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Ngoài ra còn có các bị cáo Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Quý không có 

kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung 

v  án được tóm tắt như sau:
  

Khoảng 19 giờ ngày 23/9/2019, Nguyễn Minh Trường (tên thường gọi là 

Trường Đen)  Lê Quốc Ph (tên thường gọi là Phi Ù), Nguyễn Quý (tên thường 

gọi là Út) cùng với khoảng 15 đối tượng khác (hiện chưa xác định được nhân 

thân lai lịch) tập trung t i trước quán cơm Tuấn Phượng thuộc xã Hàm Mỹ, 

huyện Hàm Thuận Nam. Những người này đi trên 07 xe mô tô (mỗi xe có 02 

người, Quý điều khiển xe mô tô ch  Bảy - chưa rõ lai lịch, cầm kiếm) và 01 xe ô 

tô màu trắng (Trường điều khiển xe ô tô ch  Phi và hai đối tượng khác chưa rõ 

lai lịch), những người ngồi phía sau xe mô tô mang theo kiếm, Phi mang theo 

súng bắn đ n cao su. Tất cả đi đến trước cổng Khu công nghiệp Hàm Kiệm I 

thuộc thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam với m c đích tìm 

Nguyễn Hữu Tuấn (tên thường gọi Tuấn Lanh) để đánh (do giữa Tuấn và 

Trường có mâu thuẫn về việc tranh chấp địa bàn bốc vác thanh long). 

Khi cả nhóm đên trước cổng Khu công nghiệp Hàm Kiệm I thì có 03 đối 

tượng từ trên xe ôtô của Trường xuống  trong đó có một đối tượng cầm 02 cây 

kiếm bằng kim lo i. Sau đó  03 đối tượng này lên xe ô tô do Trường điều khiển, 

rồi tất cả dàn hàng ngang, nẹt pô  điều khiển xe (ô tô  mô tô) sang bên trái đường 

Quốc lộ 1A và ch y theo hướng về thành phố Phan Thiết thì nhìn thấy Tuấn 

cùng với Lưu Hoàng Việt đang đi bộ phía trước lề đường nên cả nhóm điều 

khiển xe mô tô  ô tô đuổi theo Tuấn  truy hô “chém chết nó”. Có một số người 

ngồi sau xuống xe mô tô, cầm kiếm đuổi theo Tuấn và Việt. Thấy vậy, Tuấn và 

Việt ch y vào nhà Nguyễn Phong Quang   gần đó  sát Quốc lộ 1A hướng thành 

phố Phan Thiết để ẩn nấp. Lúc này, cả nhóm đứng trước nhà Quang la hét, chửi 

bới đòi vào chém Tuấn. Phi xuống xe ô tô cầm súng bắn 02 đến 03 phát vào phía 

nhà Quang (lo i súng bắn đ n cao su). Sau đó có một số người từ trong nhà anh 

Quang ch y ra đuổi nhóm của Trường thì cả nhóm của Trường bỏ ch y về 

hướng Phan Thiết. Hành vi nêu trên của Trường, Phi, Quý và các đối tượng 

cùng nhóm đã làm những người dân xung quanh hoang mang, sợ hãi. Theo báo 

cáo của Ủy ban nhân dân và Công an xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam thì 

hành vi của các đối tượng này đã gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân 

dân, ảnh hư ng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an ninh trên địa bàn xã Hàm 

Kiệm. 

Về vật chứng đã thu giữ gồm: 02 đầu đ n cao su (đường kính 0,6cm) và 

một số mảnh vỡ thủy tinh (thu giữ trong quá trình khám nghiệm hiện trường). 

Các vật chứng nêu trên không có giá trị sử d ng, nên cần tịch thu tiêu hủy theo 

luật định, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam sẽ chuyển đến kho 

vật chứng của Chi c c Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Nam bảo quản để 

chờ xử lý. 

Trong v  án này còn có một số đối tượng khác có hành vi gây rối trật tự 
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công cộng  Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam sẽ tiếp t c điều 

tra, làm rõ xử lý sau. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2020/HS-ST ngày 19 tháng 8 năm 2020 

của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Quốc Ph ph m tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Căn cứ vào điểm b, e khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự năm 2015 

Xử ph t: Lê Quốc Ph 24 tháng tù, thời h n chấp hành hình ph t tù tính từ 

ngày bắt thi hành án. 

Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên các bị cáo Nguyễn Minh Trường 24 tháng 

tù, Nguyễn Quý 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên các quyết định khác về biện pháp 

tư pháp  án phí và thông báo quyền kháng cáo cho những người tham gia tố t ng 

biết. 

Ngày 27 tháng 8 năm 2020  bị cáo Lê Quốc Ph kháng cáo xin được hư ng 

án treo 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Ý kiến của đ i diện Viện kiểm sát: Kháng cáo của bị cáo không có cơ s  

để chấp nhận. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp d ng điểm a khoản 1 Điều 

355  Điều 356 Bộ luật tố t ng hình sự năm 2015; xử không chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo  giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 57/2020/HS-ST ngày 19 tháng 

8 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam  

- Ý kiến của bị cáo: Bị cáo bị oan  bị cáo không gây rối trật tự công cộng 

nhưng xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hư ng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã được 

tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Lê Quốc Ph nộp trong h n luật định  đủ 

điều kiện để xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] T i phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Lê Quốc Ph cho rằng Tòa án 

cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng” là oan  bị cáo không 

có hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm  bị cáo 

kháng cáo xin được hư ng án treo. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo  Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: 

Khoảng 19 giờ ngày 23/9/2019, Nguyễn Minh Trường, Lê Quốc Ph, Nguyễn 

Quý cùng với khoảng 15 đối tượng khác (hiện chưa xác định được nhân thân lai 

lịch) tập trung t i trước quán cơm Tuấn Phượng. Những người này đi trên 07 xe 

mô tô và 01 xe ô tô màu trắng, những người ngồi phía sau xe mô tô mang theo 

kiếm. Tất cả đi đến trước cổng Khu công nghiệp Hàm Kiệm I thuộc thôn Dân 

Phú, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam với m c đích tìm Nguyễn Hữu 
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Tuấn để đánh (do giữa Tuấn và Trường có mâu thuẫn về việc tranh chấp địa bàn 

bốc vác thanh long). Khi cả nhóm đến trước cổng Khu công nghiệp Hàm Kiệm I 

thì có 03 đối tượng từ trên xe ô tô của Trường xuống  trong đó có một đối tượng 

cầm 02 cây kiếm bằng kim lo i. Sau đó  03 đối tượng này lên xe ô tô do Trường 

điều khiển, rồi tất cả dàn hàng ngang, nẹt pô  điều khiển xe (ô tô, mô tô) sang 

bên trái đường Quốc lộ 1A và ch y theo hướng về thành phố Phan Thiết thì nhìn 

thấy Tuấn cùng với Lưu Hoàng Việt đang đi bộ phía trước trong lề đường nên cả 

nhóm điều khiển xe mô tô  ô tô đuổi theo Tuấn  truy hô “chém chết nó”. Có một 

số người ngồi sau xuống xe mô tô, cầm kiếm đuổi theo Tuấn và Việt. Thấy vậy, 

Tuấn và Việt ch y vào nhà Nguyễn Phong Quang   gần đó  sát Quốc lộ 1A 

hướng thành phố Phan Thiết để ẩn nấp. Lúc này, cả nhóm đứng trước nhà 

Quang la hét, chửi bới đòi vào chém Tuấn. Lê Quốc Ph bước xuống xe hô có 

công an để anh em ra về. 

Sau đó có một số người từ trong nhà anh Quang ch y ra đuổi nhóm của 

Trường thì cả nhóm của Trường bỏ ch y về hướng Phan Thiết. Hành vi nêu trên 

của Trường  Phi  Quý và các đối tượng cùng nhóm đã làm những người dân 

xung quanh hoang mang, sợ hãi. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân và Công an 

xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam thì hành vi của các đối tượng này đã gây 

bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hư ng nghiêm trọng đến tình 

hình trật tự trị an trên địa bàn xã Hàm Kiệm. 

[4] Xét thấy, bị cáo Lê Quốc Ph đủ nhận thức để hiểu được hành vi t  tập, 

hô hào, la hét gây mất trật tự là vi ph m pháp luật nhưng bị cáo Phi và các bị cáo 

khác trong v  án vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo Phi gây ảnh hư ng đến 

ho t động bình thường của mọi người, gây bất bình, t o ra tâm lý hoang mang, 

lo lắng trong quần chúng nhân dân, gây mất an ninh trật tự t i địa phương và gây 

nguy hiểm cho xã hội. 

 Tòa án cấp sơ thẩm sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi ph m tội 

cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã xử ph t bị cáo Lê Quốc 

Ph 24 tháng tù là thỏa đáng,   mức kh i điểm của khung hình ph t là không 

nặng đủ để răn đe  giáo d c bị cáo. T i phiên tòa phúc thẩm, bị cáo kêu oan, bị 

cáo trình bày bị cáo không tham gia gây rối trật tự công cộng, các bị cáo khác 

trong v  án nhờ bị cáo Phi đi giải quyết công việc thì bị cáo đi theo nhưng 

không đưa ra được chứng cứ chứng minh, không phù hợp với lời khai của các bị 

cáo khác, của người làm chứng và những chứng cứ có trong hồ sơ v  án. Căn cứ 

vào các lời khai của các bị cáo Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Quý, lời khai của 

người làm chứng và các chứng cứ khác đã được thu thập trong hồ sơ v  án, đã 

đủ căn cứ để kết luận hành vi nêu trên của bị cáo Lê Quốc Ph đã ph m vào tội 

“Gây rối trật tự công cộng” với các tình tiết định khung hình ph t “Dùng vũ khí  

hung khí hoặc có hành vi phá phách” và “Tái ph m nguy hiểm” theo quy định 

t i điểm b, e khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự là có căn cứ  đúng pháp luật. 

 Do đó  Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo kêu oan và xin 

hư ng án treo của bị cáo mà giữ nguyên mức án Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên 

như lời đề nghị của đ i diện Viện kiểm sát là có căn cứ. 
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[5] Do kháng cáo của bị cáo Lê Quốc Ph không được chấp nhận nên bị 

cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm 

Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo  không bị kháng cáo  

kháng nghị  Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét.  

 Vì các lẽ trên    

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355  Điều 356 Bộ luật tố T ng hình sự 

năm 2015. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Quốc Ph. Giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số 57/2020/HS-ST ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân 

dân huyện Hàm Thuận Nam. 

Căn cứ vào điểm b, e khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Quốc Ph ph m tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Xử ph t: Lê Quốc Ph 24 tháng tù, thời h n chấp hành hình ph t tù tính từ 

ngày chấp hành án. 

Về án phí: Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v  Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Bị cáo Lê Quốc Ph phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo  không bị 

kháng cáo  kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật  kể từ ngày hết thời h n kháng 

cáo  kháng nghị.   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (18/6/2021). 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh Bình Thuận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TA, VKS, CA, THA huyện Hàm Thuận Nam; 

- Những người tham gia tố t ng; 

- Pv06 - Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Hồ sơ. 

   

  Bích Văn Nhiên 


